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	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2020 - 2021
Môn thi: Hóa học 12

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

(Đề thi gồm 08 trang)


Họ và tên học sinh :............. Số báo danh : ……….………………….
Cho biết nguyên tử khối của một số nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24;

Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137.
A. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm)

Câu I (3,0 điểm):

1) Hỗn hợp A gồm BaO, FeO, Al2O3. Hòa tan A trong lượng dư nước được dung dịch D và phần không tan B. Sục khí CO2 dư vào D, phản ứng tạo kết tủa. Cho khí CO dư qua B nung nóng được chất rắn E. Cho E tác dụng với dung dịch NaOH dư, thấy tan một phần còn lại chất rắn G. Hòa tan hết G trong lượng dư dung dịch H2SO4 loãng rồi cho dung dịch thu được tác dụng với dung dịch KMnO4. Viết các phương trình phản ứng xảy ra (Biết trong môi trường axit, MnO4- bị khử thành Mn2+).

2) Hãy chọn các chất thích hợp và viết các phương trình phản ứng hóa học để hoàn thành sơ đồ biến hóa sau:





Cho biết:

- Các chất (A), (B), (D) là hợp chất của natri.

- Các chất (M), (N) là hợp chất của nhôm.

- Các chất (P), (Q), (R) là hợp chất của bari.

- Các chất (N), (Q), (R) là các chất kết tủa.

- (X) là chất khí không mùi, làm đục dung dịch nước vôi trong.

- (Y) là muối của natri, dung dịch (Y) làm đỏ quỳ tím.

3) Các chất hữu cơ A, B, C, D mạch hở có cùng công thức phân tử C4H6O4 đều phản ứng với dung dịch NaOH theo tỷ lệ mol 1:2. Trong đó: A, B đều tạo ra một muối, một ancol; C, D đều tạo ra một muối, một ancol và nước. Biết rằng khi đốt cháy muối do A, C tạo ra thì trong sản phẩm cháy không có nước. Xác định A, B, C, D và viết phương trình phản ứng với dung dịch NaOH.

Câu II (2,0 điểm):

1) Hỗn hợp X gồm một anđehit và một hiđrocacbon đều mạch hở (tỉ lệ mol là 1 : 1). Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol X, thu được 13,44 lít khí CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Cho 0,05 mol X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 (đun nóng), thu được m gam kết tủa. Xác định công thức cấu tạo của anđehit, hiđrocacbon và tìm giá trị của m.

2) Hai chất hữu cơ X, Y được tạo bởi các nguyên tố C, H, O; trong đó cacbon chiếm 40% khối lượng mỗi chất; khối lượng mol của X gấp 1,5 lần khối lượng mol của Y. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,03 mol hỗn hợp gồm X và Y cần dùng 1,68 lít oxi (đktc).

Cho 1,2 gam Y tác dụng hết với dung dịch NaOH, thu được m gam muối khan.

Cho 1,8 gam X tác dụng hết với dung dịch NaOH, thu được 1,647m gam muối khan.

Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo có thể có của X, Y.

Câu III (2,0 điểm):

Chia hỗn hợp G gồm hai oxit của hai kim loại R và M thành hai phần bằng nhau. Cho CO dư phản ứng hết với phần một tạo ra hỗn hợp H gồm hai kim loại. Dẫn toàn bộ lượng CO2 tạo thành ở trên vào cốc đựng 600 ml dung dịch Ba(OH)2 0,75 M thấy tạo thành 59,1 gam kết tủa, đun nóng cốc thì lượng kết tủa tăng lên. Hòa tan hết phần hai bằng lượng vừa đủ dung dịch gồm HCl 2 M và H2SO4 1 M, không có khí thoát ra.

1) Tính thể tích dung dịch hỗn hợp axit cần dùng.

2) Cho H vào cốc đựng dung dịch HCl dư, sau phản ứng thấy có 6,72 lít khí (đktc) thoát ra và khối lượng dung dịch tăng 16,2 gam, phần chất rắn không tan là kim loại M có khối lượng bằng 16/37 khối lượng của H. Xác định công thức và tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi oxit có trong hỗn hợp G.

Câu IV (1,0 điểm):

Tổ chức Y tế Thế giới WHO giới thiệu một công thức để pha chế 10,0 lít dung dịch sát khuẩn sử dụng trong phòng dịch Covid-19 như sau:

	Hóa chất
	Thể tích (ml)

	Dung dịch etanol (rượu etylic) 96o
	8333 ml

	Dung dịch hiđro peroxit 3%
	417 ml

	Dung dịch glyxerol 98%
	145 ml

	Nước cất đã đun sôi, để nguội
	Phần còn lại


1) Hãy cho biết vai trò của etanol và glixerol trong dung dịch trên.

2) Độ rượu cho biết số ml rượu etylic nguyên chất (d = 0,8 g/ml) có trong 100 ml dung dịch rượu. Tính khối lượng rượu etylic có trong 8333 ml rượu 96° (96 độ) ở trên.

3) Trong công nghiệp người ta có thể sản xuất Glixerol từ dầu thực vật. Nhà máy sản xuất Glixerol chứa dầu thực vật trong các bể chứa, sau một thời gian nhà máy phải làm sạch bể chứa dầu trước khi cho công nhân xuống vệ sinh. Dựa trên kiến thức hóa học về dầu thực vật, hãy giải thích quy trình trên.

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (12,0 điểm)

Câu 1: Chất nào sau đây không phải là chất điện li?

        A. CH3COONa.
B. C2H5OH.
C. HCl.
D. NaOH.

Câu 2: Nhiệt phân KNO3 thu được

        A. KNO2, NO2, O2.
B. K, NO2, O2.
C. K2O, NO2.
D. KNO2, O2.

Câu 3: Trong phòng thí nghiệm, ancol etylic là nguyên liệu để điều chế hidrocacbon nào sau đây?

        A. C2H2.
B. C2H4.
C. CH4.
D. C4H6.

Câu 4: Trùng hợp vinyl clorua thu được polime có tên gọi là

        A. poli(vinyl clorua).
B. polipropilen.
C. polietilen.
D. polistiren.

Câu 5: Cho các chất: NaOH, NH3, NaHCO3, AgNO3 (trong dung dịch NH3). Số chất phản ứng được với dung dịch axit fomic là

        A. 1.
B. 4.
C. 2.
D. 3.

Câu 6: Thí nghiệm nào sau đây có xảy ra ăn mòn điện hóa học?

        A. Đốt dây thép trong bình đựng khí O2.
B. Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuCl2.

        C. Nhúng dây Mg vào dung dịch HCl.
D. Nhúng thanh Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3.

Câu 7: Phát biểu nào sau đây là đúng?

        A. Dung dịch chứa HCl và KNO3 không hòa tan được bột đồng.

        B. Photpho trắng dễ bốc cháy trong không khí ở nhiệt độ trên 40°C.

        C. Thổi không khí qua than nung đỏ, thu được khí than ướt.

        D. Hỗn hợp FeS và CuS tan được hết trong dung dịch HCl dư.

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là đúng?

        A. Anđehit vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử.

        B. Dung dịch bão hòa của anđehit fomic có nồng độ 37-40% được gọi là fomon.

        C. Anđehit tác dụng với H2 (dư) có xúc tác Ni, đun nóng được ancol bậc hai.

        D. Ở điều kiện thường, HCHO, CH3CHO là chất khí, không tan trong nước.

Câu 9: Phát biểu nào sau đây sai?

        A. Thủy phân tripanmitin và etyl axetat đều thu được ancol.

        B. Mỡ động vật và dầu thực vật đều chứa nhiều chất béo.

        C. Hiđro hóa triolein thu được tripanmitin.

        D. Thủy phân vinyl fomat thu được hai sản phẩm đều có phản ứng tráng bạc.

Câu 10: Phát biểu nào sau đây sai?

        A. Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.

        B. Số nguyên tử O có trong phân tử peptit Lys-Gly-Ala-Val là 5.

        C. Mỡ lợn hoặc dầu dừa có thể dùng làm nguyên liệu để sản xuất xà phòng.

        D. Trong tơ nilon- 6 có chứa các liên kết peptit.

Câu 11: Cho các phát biểu sau:

(a) Trong máu người có một lượng nhỏ glucozơ hầu như không đổi có nồng độ khoảng 0,1%.

(b) Tính bazơ của các amin đều mạnh hơn amoniac.

(c) Dung dịch axit glutamic làm quỳ tím hóa đỏ.

(d) Thủy tinh hữu cơ và tơ capron đều được điều chế từ phản ứng trùng hợp các monome tương ứng.

(e) Hiđro hóa hoàn toàn triolein (xúc tác Ni, t°), thu được tristearin.

Số phát biểu đúng là

        A. 5.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 12: Cho các phản ứng sau:

(a) FeS + H2SO4 (loãng) → FeSO4 + H2S

(b) Na2S + 2HCl → 2NaCl + H2S

(c) 2AlCl3 + 3Na2S + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2S + 6NaCl

(d) HCl + KHS → KCl + H2S

(e) BaS + H2SO4 (loãng) → BaSO4 + H2S

Số phản ứng có phương trình ion rút gọn S2- + 2H+ → H2S là

        A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.

Câu 13: Phát biểu nào sau đây sai?

        A. NaHCO3 dùng làm thuốc giảm đau dạ dày.

        B. Thủy tinh lỏng là dung dịch đặc Na2SiO3 và K2SiO3.

        C. Si không tan trong dung dịch NaOH loãng.

        D. CO2 được dùng để sản xuất nước đá khô.

Câu 14: Cho các phát biểu sau:

(a) Độ dinh dưỡng của phân đạm được đánh giá theo tỉ lệ phần trăm về khối lượng của nguyên tố nitơ.

(b) Thành phần chính của supephotphat kép gồm Ca(H2PO4)2 và CaSO4.

(c) Phân đạm cung cấp nguyên tố photpho cho cây trồng.

(d) Amoniac được sử dụng để sản xuất axit nitric, phân đạm.

(e) Phân urê có công thức là (NH4)2CO3.

(g) Phân hỗn hợp chứa nitơ, photpho, kali được gọi chung là phân NPK.

Số phát biểu đúng là

        A. 4.
B. 3.
C. 5.
D. 6.

Câu 15: Cho các phát biểu sau:

(a) Phenol là chất rắn, tan tốt trong nước ở 70°C.

(b) Tính axit của phenol mạnh hơn nước là do ảnh hưởng của gốc phenyl lên nhóm -OH.

(c) Sục khí CO2 dư vào dung dịch natri phenolat thấy dung dịch vẩn đục.

(d) Nguyên tử H của vòng benzen trong phenol dễ bị thay thế hơn nguyên tử H trong benzen.

(e) C6H5OH và C6H5CH2OH là đồng đẳng của nhau (-C6H5 là gốc phenyl).

Số phát biểu đúng là

        A. 4.
B. 3.
C. 5.
D. 2.

Câu 16: Cho các phát biểu sau:

(a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic.

(b) Ở điều kiện thường, glucozơ và saccarozơ đều là những chất kết tinh, không màu, dễ tan trong nước.

(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói.

(d) Amilopectin trong tinh bột chỉ có các liên kết α-1,4-glicozit.

(e) Saccarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc.

(f) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

        A. 4.
B. 5.
C. 2.
D. 3.

Câu 17: Nung hỗn hợp gồm Al, Fe3O4 và Cu ở nhiệt độ cao (không có mặt O2), thu được chất rắn X. Cho X vào dung dịch NaOH (dư), thu được chất rắn Y và khí H2. Cho Y vào dung dịch chứa AgNO3, thu được chất rắn Z và dung dịch E chứa 3 muối. Cho dung dịch HCl vào E, thu được khí NO. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thành phần chất tan trong E là

        A. Cu(NO3)2, Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3.
B. Cu(NO3)2, Fe(NO3)3 và AgNO3.

        C. Cu(NO3)2, Fe(NO3)2 và Al(NO3)3.
D. Al(NO3)3, Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3.

Câu 18: Dẫn a mol hỗn hợp X (gồm hơi nước và khí CO2) qua cacbon nung đỏ, thu được 1,8a mol hỗn hợp Y gồm CO, H2 và CO2. Cho Y đi qua ống đựng hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3 (dư, nung nóng), sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn giảm 1,28 gam. Giá trị của a là

        A. 0,08.
B. 0,04.
C. 0,10.
D. 0,05.

Câu 19: Đốt cháy m gam photpho trong oxi dư thu được chất rắn X. Cho X phản ứng với 500 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,1M và KOH 0,2M thu được dung dịch Y, cô cạn Y thu được 9,448 gam chất rắn khan, các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

        A. 1,085.
B. 1,302.
C. 1,426.
D. 1,395.

Câu 20: Hấp thụ hoàn toàn 11,2 lít CO2 (đktc) vào dung dịch X chứa x mol KOH và y mol K2CO3, thu được dung dịch Y. Chia Y thành 2 phần bằng nhau. Cho từ từ phần một vào 200 ml dung dịch HCl 2M thu được 7,168 lít CO2 (đktc). Cho phần hai tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 40 gam kết tủa. Giá trị của x là

        A. 0,18.
B. 0,40.
C. 0,20.
D. 0,36.

Câu 21: Hỗn hợp E chứa 2 ancol X và Y đều no, mạch hở phân tử hơn kém nhau 1 nguyên tử cacbon. Đốt cháy 17,45 gam hỗn hợp E cần dùng 0,875 mol O2. Mặt khác, cho 17,45 gam hỗn hợp E tác dụng với Na dư, thu được 5,32 lít khí H2 (đktc). Nhận định nào sau đây là đúng?

        A. Số nguyên tử H trong Y là 8.
B. X chỉ có một cấu tạo duy nhất.

        C. Y có ba công thức cấu tạo.
D. Số mol của X trong E là 0,125 mol.

Câu 22: Hỗn hợp E gồm bốn este đều có công thức C8H8O2 và có vòng benzen. Cho 16,32 gam E tác dụng tối đa với V ml dung dịch NaOH 1M (đun nóng), thu được hỗn hợp X gồm các ancol và 18,32 gam hỗn hợp muối. Cho toàn bộ X vào bình đựng kim loại Na dư, sau khi phản ứng kết thúc thấy khối lượng chất rắn trong bình tăng 3,83 gam so với ban đầu. Giá trị của V là

        A. 190.
B. 170.
C. 120.
D. 240.

Câu 23: Cho 0,3 mol hỗn hợp X gồm hai este đơn chức tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch NaOH 2M, thu được chất hữu cơ Y (no, đơn chức, mạch hở, có tham gia phản ứng tráng bạc) và 53 gam hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn Y cần 8,96 lít khí O2 (đktc). Khối lượng của 0,3 mol X là

        A. 31,0 gam.
B. 33,0 gam.
C. 42,4 gam.
D. 29,4 gam.

Câu 24: Hợp chất hữu cơ X (C8H15O4N) tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được sản phẩm hữu cơ gồm muối đinatri glutamat và ancol. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn điều kiện trên là

        A. 3.
B. 6.
C. 4.
D. 5.

Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn 12,36 gam amino axit X dạng H2NCxHy(COOH)t, thu được a mol CO2 và b mol H2O. Mặt khác, cho 0,2 mol X vào 1 lít dung dịch hỗn hợp KOH 0,4M và NaOH 0,3M, thu được dung dịch Y. Thêm dung dịch HCl dư vào Y, thu được dung dịch chứa 75,25 gam muối Z. Tổng giá trị (a+b) gần nhất với

        A. 1,1.
B. 1,5.
C. 1,0.
D. 1,2.

Câu 26: Hỗn hợp E gồm amin X có công thức dạng CnH2n+3N và amino axit Y có công thức dạng CmH2m+1O2N (trong đó số mol X gấp 1,5 lần số mol Y). Cho 28,4 gam hỗn hợp E tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được 43,0 gam hỗn hợp muối. Mặt khác, cho 28,4 gam hỗn hợp E tác dụng với một lượng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được x gam muối. Giá trị của x là

        A. 17,76.
B. 24,48.
C. 15,52.
D. 26,64.

Câu 27: Cho các phương trình hóa học sau (với hệ số tỉ lệ đã cho)

X + Y → Z + A↑ + B

NaOH + Y → Z + B

Ba(OH)2 + Z → C↓ + 2NaOH

Ba(OH)2 + Y → C↓ + NaOH + B

Biết X, Y là hai hợp chất của lưu huỳnh, có cùng thành phần nguyên tố và MX + MY = 224. Cho các phát biểu sau:

(a) Khí A là nguyên nhân chính gây hiệu ứng nhà kính.

(b) Kết tủa C bền với nhiệt, không tan trong dung dịch axit HCl.

(c) X có khả năng làm mất màu dung dịch nước brom.

(d) Dung dịch chứa Z hoặc Y đều làm quỳ tím hóa đỏ.

Số phát biểu đúng là

        A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 28: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Điện phân dung dịch chứa NaCl và CuSO4.

(b) Cho khí CO dư đi qua bột MgO, nung nóng.

(c) Đốt cháy Ag2S trong khí oxi.

(d) Cho Ba vào lượng dư dung dịch CuSO4.

(e) Cho Cu vào lượng dư dung dịch Fe2(SO4)3.

Số thí nghiệm sinh ra kim loại là

        A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 29: Hỗn hợp X chứa các este đều mạch hở gồm hai este đơn chức và một este đa chức, không no chứa một liên kết đôi C=C. Đốt cháy hoàn toàn 0,24 mol X cần dùng 1,04 mol O2, thu được 0,93 mol CO2 và 0,8 mol H2O. Nếu thủy phân X trong NaOH, thu được hỗn hợp Y chứa 2 ancol có cùng số nguyên tử cacbon và hỗn hợp Z chứa 2 muối. Phần trăm khối lượng của este đơn chức có khối lượng phân tử lớn hơn trong X là

        A. 22,7%.
B. 15,5%.
C. 25,7%.
D. 13,6%.

Câu 30: Tiến hành thí nghiệm phản ứng tráng gương của glucozơ theo các bước sau đây:

Bước 1: Cho 1 ml dung dịch AgNO3 1% vào ống nghiệm sạch.

Bước 2: Nhỏ từng giọt dung dịch NH3 5% đến dư vào ống nghiệm và lắc đều đến khi thu được hiện tượng không đổi.

Bước 3: Thêm 1 ml dung dịch glucozơ vào ống nghiệm.

Bước 4: Lắc đều ống nghiệm, đun cách thủy (trong cốc nước nóng) vài phút ở 60 – 70oC.

Cho các phát biểu sau:

(a) Sau bước 4 quan sát thấy thành ống nghiệm sáng bóng như gương.

(b) Ở bước 2 quan sát được hiện tượng xuất hiện kết tủa rồi lại tan hết thành dung dịch trong suốt.

(c) Có thể thay glucozơ bằng saccarozơ thì các hiện tượng không đổi.

(d) Sản phẩm hữu cơ thu được trong dung dịch sau bước 4 có công thức phân tử là C6H15NO7.

(e) Ở bước 4 xảy ra phản ứng oxi hóa – khử trong đó glucozơ là chất khử.

Số phát biểu đúng là

        A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 5.

Câu 31: Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu, FeO và Fe2O3 tan hết trong dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch Y. Cho a mol Mg vào dung dịch Y, sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Z. Thêm dung dịch KOH dư vào dung dịch Z thu được kết tủa T. Nung T trong không khí đến khối lượng không đổi thu được b gam chất rắn E. Mối quan hệ giữa a, b được biểu diễn qua sơ đồ bên





Mặt khác, dẫn khí CO dư đi qua m gam hỗn hợp X trong ống sứ nung nóng đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn G. Khối lượng của G là

        A. 48,8 gam.
B. 64,8 gam.
C. 47,2 gam.
D. 46,8 gam.

Câu 32: Hỗn hợp M gồm hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở X, Y (MX < MY); ancol no, ba chức, mạch hở Z và trieste T tạo bởi hai axit và ancol trên. Cho 24 gam M tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,35 mol KOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 24 gam M bằng lượng vừa đủ khí O2, thu được 0,75 mol CO2 và 0,7 mol H2O. Nhận xét nào sau đây là sai?

        A. Khối lượng của hai axit cacboxylic có trong 24 gam M là 10 gam.

        B. Số mol este T trong 24 gam M là 0,05 mol.

        C. Giá trị của m là 30,8.

        D. Phần trăm khối lượng của nguyên tố H trong X là 6,67%.

Câu 33: Cho chất X có công thức phân tử là C6H13NO4 và chất Y có công thức phân tử là C6H16O4N2. Lấy m gam hỗn hợp X và Y tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH đun nóng thu được hai muối M và N có khối lượng là 30,9 gam (trong đó có 1 muối của axit cacboxylic và một muối của α-aminoaxit, MM < MN), amin T và 0,1 mol ancol Z. Biết Z, T, M, N có cùng số nguyên tử cacbon, các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

        A. 25,30.
B. 26,15.
C. 33,45.
D. 16,33.

Câu 34: Đốt cháy 17,96 gam hỗn hợp X gồm axit metacrylic, axit ađipic, axit axetic và glixerol (trong đó số mol axit metacrylic bằng số mol axit axetic) trong oxi dư, thu được hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Dẫn Y vào dung dịch chứa 0,48 mol Ba(OH)2 thu được 59,1 gam kết tủa. Nếu cho 8,98 gam X tác dụng với 100 ml dung dịch KOH 1M thu được dung dịch Y, cô cạn dung dịch Y thu được m gam chất rắn khan, các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

        A. 8,90.
B. 14,25.
C. 12,60.
D. 11,40.

Câu 35: Cho hỗn hợp gồm tristearin và một este đơn chức, no, mạch hở X tác dụng với 2,0 lít dung dịch NaOH 0,3M, thu được dung dịch A. Trung hòa A bởi 200 ml dung dịch HCl 1M vừa đủ, thu được dung dịch B chứa a gam hỗn hợp ancol và b gam hỗn hợp muối. Đốt cháy a gam hỗn hợp ancol trên trong khí oxi dư, thu được 35,20 gam CO2 và 18,00 gam nước. Mặt khác, đốt cháy b gam muối trong oxi dư, thu được 32,90 gam chất rắn khan; 334,80 gam hỗn hợp CO2 và H2O. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Số nguyên tử H trong công thức phân tử của este X là

        A. 8.
B. 12.
C. 14.
D. 16.

Câu 36: Hỗn hợp E gồm: axit cacboxylic X, anđehit Y và ancol Z (đều mạch hở, chứa không quá 4 nguyên tử cacbon trong phân tử, trong đó X và Y đều no; Z không no, có một nối đôi C=C). Đốt cháy hoàn toàn 0,6 mol E, thu được 40,32 lít CO2 (đktc) và 28,8 gam H2O. Biết E lần lượt phản ứng với Na (tạo ra khí H2) và NaOH theo tỉ lệ mol tương ứng nE : nNa = 3 : 5 và nE : nNaOH = 3 : 2. Phần trăm khối lượng của X trong E là

        A. 35,86%.
B. 52,59%.
C. 14,25%.
D. 36,89%.

Câu 37: Điện phân dung dịch chứa đồng thời NaCl và CuSO4 (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan các khí trong nước và sự bay hơi nước) với cường độ dòng điện không đổi. Kết quả của thí nghiệm cho ở bảng sau:
	Thời gian điện phân (giây)
	Khối lượng catot tăng (gam)
	Khí thoát ra ở anot
	Dung dịch thu được sau điện phân có khối lượng giảm so với khối lượng dung dịch ban đầu (gam)

	965
	m
	Một khí duy nhất
	2,70

	3860
	4m
	Hỗn hợp khí
	9,15

	t
	5m
	Hỗn hợp khí
	11,11


Giá trị của t là

        A. 4101.
B. 5790.
C. 9650.
D. 11580.

Câu 38: Hòa tan 33,275 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4, FeCl2, Fe(NO3)2 vào dung dịch Y chứa HCl và 0,05 mol NaNO3, thu được 5,04 lít hỗn hợp Z gồm 2 khí trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí, dZ/H2 = 65/9 và dung dịch T. Cho dung dịch AgNO3 dư vào T thì thấy có 1,42 mol AgNO3 phản ứng, thu được 0,448 lít NO và 195,25 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thể tích các khí đo ở đktc, NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Phần trăm khối lượng của Fe3O4 trong X gần nhất với giá trị nào sau đây?

        A. 30.
B. 35.
C. 40.
D. 41.

Câu 39: Hòa tan 31,12 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Fe3O4, FeCO3 vào dung dịch hỗn hợp chứa H2SO4 và KNO3. Sau phản ứng thu được 4,48 lít hỗn hợp khí Y (đktc) gồm (CO2, NO, NO2, H2) có tỷ khối hơi so với H2 là 14,6 và dung dịch Z chỉ chứa các muối trung hòa có tổng khối lượng là m gam. Cho BaCl2 dư vào Z thấy xuất hiện 140,965 gam kết tủa trắng. Mặt khác cho NaOH dư vào Z thì thấy có 1,085 mol NaOH phản ứng đồng thời xuất hiện 42,9 gam kết tủa và 0,56 lít khí (đktc) thoát ra. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cho các nhận định sau:

(a) Giá trị của m là 82,285 gam.

(b) Số mol của KNO3 trong dung dịch ban đầu là 0,225 mol.

(c) Phần trăm khối lượng FeCO3 trong X là 18,638%.

(d) Số mol của Fe3O4 trong X là 0,05 mol.

(e) Số mol Mg có trong X là 0,15 mol.

Số nhận định đúng là

        A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 40: Hợp chất hữu cơ M mạch hở, không phân nhánh, có công thức phân tử là C11H16O8. Cho 0,05 mol M tác dụng vừa đủ với 0,2 mol NaOH thu được 0,1 mol muối X, 0,05 mol muối Y và 0,1 mol chất hữu cơ Z tác dụng được với Cu(OH)2 ở điều kiện thường tạo dung dịch màu xanh lam. Biết X, Z có cùng số nguyên tử cacbon. X và Y phản ứng với NaOH dư trong CaO khan, nung nóng đều thu được cùng một chất khí T. Cho các phát biểu sau:

(a) M là hợp chất hữu cơ tạp chức.

(b) Tổng khối lượng muối X và Y thu được là 16,5 gam.

(c) Khí T là thành phần chính của khí thiên nhiên.

(d) X và M đều tham gia phản ứng tráng bạc.

(e) Axit hóa các muối X và Y đều thu được axit có cùng số nguyên tử H.

Số phát biểu đúng là

        A. 5.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
ĐÁP ÁN VÀ GIẢI CHI TIẾT
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A. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm)

Câu I (3,0 điểm):

1) 
E tan một phần trong dung dịch NaOH dư nên E chứa Al2O3 dư.

BaO + H2O —> Ba(OH)2

Al2O3 + Ba(OH)2 —> Ba(AlO2)2 + H2O

Dung dịch D chứa Ba(AlO2)2. Phần không tan B gồm FeO và Al2O3 dư.

2CO2 dư + 4H2O + Ba(AlO2)2 —> Ba(HCO3)2 + 2Al(OH)3

CO + FeO —> Fe + CO2

E chứa Fe, Al2O3:

Al2O3 + 2NaOH —> 2NaAlO2 + H2O

G là Fe:

Fe + H2SO4 —> FeSO4 + H2

10FeSO4 + 8H2SO4 + 2KMnO4 —> 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O

2) 
– Khí X là CO2, muối Y là NaHSO4, A là NaOH; B là Na2CO3; D là NaHCO3; P là Ba(HCO3)2; R là BaSO4; Q là BaCO3; M là NaAlO2; N là Al(OH)3.

– PTPƯ:

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

Na2CO3 + CO2 + H2O → 2NaHCO3

NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

2NaOH + 2Al + 2H2O → 2 NaAlO2 + 3H2

NaAlO2 + CO2 + 2H2O → Al(OH)3 ↓ + NaHCO3

3Na2CO3 + 2AlCl3 + 3H2O → 2Al(OH)3 ↓ + 6NaCl + 3CO2

2NaHCO3 + Ba(OH)2 → BaCO3 + Na2CO3 + 2H2O

Hoặc NaHCO3 + Ba(OH)2 → BaCO3 + NaOH + H2O

BaCO3 + 2NaHSO4 → BaSO4 + Na2SO4 + CO2 + H2O

Ba(HCO3)2 + 2NaHSO4 → BaSO4 + Na2SO4 + 2CO2 + 2H2O

Hoặc Ba(HCO3)2 + NaHSO4 → BaSO4 + NaHCO3 + CO2 + H2O

Ba(HCO3)2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaHCO3

3) 
Đốt cháy muối do A, C tạo ra thì trong sản phẩm cháy không có nước —> Muối là (COONa)2

A + NaOH —> 1 muối + 1 ancol nên A là (COOCH3)2

C + NaOH —> 1 muối + 1 ancol + H2O nên C là:

C2H5-OOC-COOH.

B + NaOH —> 1 muối + 1 ancol nên B là (HCOO)2C2H4

D + NaOH —> 1 muối + 1 ancol + H2O nên D là:

CH3-OOC-CH2-COOH.

Câu II (2,0 điểm):

1) 
nCO2 = 0,6; nH2O = 0,3

Số C = nCO2/nX = 2

Số H = 2nH2O/nX = 2

TH1: X gồm C2H2 (0,15) và (CHO)2 (0,15)

Kết tủa gồm C2Ag2 (0,15) và Ag (0,6) —> m = 100,8

Tỉ lệ: 0,3 mol X tạo 100,8 gam kết tủa

—> 0,05 mol X tạo 16,8 gam kết tủa

TH2: X gồm CxH2 (0,15) và HCHO (0,15)

nCO2 = 0,15x + 0,15 = 0,6 —> x = 3

Loại vì không có chất mạch hở nào là C3H2.

2) 
X, Y cùng %C và MX = 1,5MY nên chúng có cùng CTĐGN dạng CxHyOz

—> %C = 12x/(12x + y + 16z) = 40%

—> 18x = y + 16z

—> x = z = 1, y = 2, CTĐGN là CH2O

(CH2O)n + nO2 —> nCO2 + nH2O

—> nO2 = 0,03n = 0,075

—> n = 2,5

Do MX = 1,5MY —> Y là C2H4O2 và X là C3H6O3

nX = nY = 0,2 —> Các muối cũng có cùng số mol.

—> M muối từ X = 1,647M muối từ Y

—> HO-CH2-COONa (112) và HCOONa (68)

Vậy X là HO-CH2-COOCH3 và Y là HCOOCH3.

Câu III (2,0 điểm):

nBa(OH)2 = 0,45 và nBaCO3 = 0,3 —> nBa(HCO3)2 = 0,15

nCO2 = nBaCO3 + 2nBa(HCO3)2 = 0,6

CO + O —> CO2

0,6….0,6……..0,6

nO(G) = 0,6 —> nH2O = 0,6

nHCl = 2V và nH2SO4 = V —> nH2O = 2V = 0,6

—> V = 0,3 lít

b. nH2 = 0,3

m tăng = mR – mH2 = 16,2 —> mR = 16,8

2R + 2xHCl —> 2RClx + xH2

0,6/x…………………………..0,3

—> R = 16,8x/0,6 = 28x

—> x = 2 và R = 56: R là Fe

mM = 16(mM + 16,8)/37 —> mM = 12,8

nFe = 0,3 —> Oxit ban đầu là một trong số FeO (0,3 mol), Fe2O3 (0,15 mol), Fe3O4 (0,1 mol)

TH1: FeO (0,3) và MaOb (y mol)

nO = 0,3 + by = 0,6 —> by = 0,3

mM = ayM = 12,8 —> ay = 12,8/M

—> b/a = 3M/128

Biện luận với b/a = 0,5; 1; 1,5 —> Vô nghiệm.

TH2: Fe2O3 (0,15) và MaOb (y mol)

nO = 0,45 + by = 0,6 —> by = 0,15

mM = ayM = 12,8 —> ay = 12,8/M

—> b/a = 3M/256

Biện luận với b/a = 0,5; 1; 1,5 —> Vô nghiệm.

TH3: Fe3O4 (0,1) và MaOb (y mol)

nO = 0,4 + by = 0,6 —> by = 0,2

mM = ayM = 12,8 —> ay = 12,8/M

—> b/a = M/64

Biện luận với b/a = 0,5; 1; 1,5 —> b/a = 1 và M = 64

Mỗi phần chứa Fe3O4 (0,1) và CuO (0,2)

—> Fe3O4 (59,18%) và CuO (40,82%)

Câu IV (1,0 điểm):

Vai trò của C2H5OH: Làm dung môi và diệt khuẩn

Vài trò của glyxerol: Chống khô da

VC2H5OH = 8333.96% = 8000 ml

—> mC2H5OH = 8000.0,8 = 6400 gam

Dầu thực vật chứa các gốc axit béo không no dễ bị O2 trong không khí oxi hóa, vì vậy các bể chứa dầu khi đã cạn thì phần không khí trong bể có hàm lượng O2 thấp, cần phải làm sạch dầu và thổi không khí xuống cho thông thoáng trước khi tiếp cận.

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (12,0 điểm)

Câu 5: 
Cả 4 chất phản ứng được với dung dịch axit fomic:

NaOH + HCOOH —> HCOONa + H2O

NH3 + HCOOH —> HCOONH4

NaHCO3 + HCOOH —> HCOONa + CO2 + H2O

2AgNO3 + 4NH3 + H2O + HCOOH —> (NH4)2CO3 + 2NH4NO3 + 2Ag

Câu 11: 
(a) Đúng

(b) Sai, nhiều amin yếu hơn NH3, như C6H5NH2…

(c) Đúng

(d) Đúng, thủy tinh hữu cơ từ CH2=C(CH3)-COOCH3, tơ capron từ caprolactam.

(e) Đúng

Câu 12: 
(a) FeS + 2H+ —> Fe2+ + H2S

(b) S2- + 2H+ → H2S

(c) 2Al3+ + 3S2- + 6H2O —> 2Al(OH)3 + 3H2S

(d) H+ + HS- —> H2S

(e) Ba2+ + S2- + 2H+ + SO42- —> BaSO4 + H2S

Câu 14: 
(a) Đúng

(b) Sai, supephotphat kép là Ca(H2PO4)2.

(c) Sai, phân đạm cung cấp N cho cây

(d) Đúng

(e) Sai, urê là (NH2)2CO

(g) Đúng

Câu 15: 
(a) Đúng

(b) Đúng

(c) Đúng: CO2 + H2O + C6H5ONa —> C6H5OH + NaHCO3

(d) Đúng, do nhóm OH hoạt hóa vòng benzen

(e) Sai, C6H5OH đứng đầu dãy phenol và C6H5CH2OH đứng đầu dãy ancol thơm.

Câu 16: 
(a) Sai, tạo sobitol

(b) Đúng

(c) Sai, Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất thuốc súng không khói.

(d) Sai

(e) Đúng, do H2SO4 đặc háo nước mạnh, biến saccarozơ thành than (C)

(f) Đúng

Câu 17: 
X + NaOH —> H2 nên X có Al dư

—> X gồm Fe, Cu, Al dư, Al2O3

Y gồm Fe, Cu.

E + HCl —> Khí NO nên trong E có Fe2+ —> E không còn Ag+.

E chứa 3 muối —> Fe(NO3)3, Fe(NO3)2, Cu(NO3)2

Câu 18: 
nCO + nH2 = nO bị lấy = 1,28/16 = 0,08

nC phản ứng = nY – nX = 0,8a

Bảo toàn electron: 4nC phản ứng = 2nCO + 2nH2

—> 4.0,8a = 2.0,08

—> a = 0,05

Câu 19: 
nNaOH = 0,05 và nKOH = 0,1

—> Gộp 2 kiềm thành ROH (0,15 mol)

—> R = (23.0,05 + 39.0,1)/0,15 = 101/3

Nếu sản phẩm là R3PO4 (0,05 mol):

—> mR3PO4 = 9,8 gam

Nếu sản phẩm là R2HPO4 (0,075 mol)

—> mR2HPO4 = 12,25 gam

Nếu sản phẩm là RH2PO4 (0,15 mol)

—> mRH2PO4 = 19,6 gam

Dễ thấy 9,448 < 9,8 nên sản phẩm gồm R3PO4 (u) và ROH dư (v)

nROH ban đầu = 3u + v = 0,15

m rắn = 196u + 152v/3 = 9,448

—> u = 0,042 và v = 0,024

—> nP = u = 0,042

—> mP = 1,302

Câu 20: 
(Chú ý: Gấp đôi số liệu nCaCO3, nHCl, nCO2 để khớp với ban đầu).

nCO2 = 0,5; nCaCO3 = 0,4.2 = 0,8

Bảo toàn C —> nK2CO3 = y = 0,8 – 0,5 = 0,3

nHCl = 0,4.2 = 0,8 và nCO2 = 0,32.2 = 0,64

nH+ < 2nCO2 nên Y chứa CO32- và HCO3-. Đặt u, v là số mol CO32-, HCO3- đã phản ứng

—> nH+ = 2u + v = 0,8 và nCO2 = u + v = 0,64

—> u = 0,16; v = 0,48

—> Y chứa K+ (x + 2y), CO32- (0,16k) và HCO3- (0,48k)

nCaCO3 = 0,16k + 0,48k = 0,4.2 —> k = 1,25

Bảo toàn điện tích —> x + 2y = 2.0,16k + 0,48k

—> x = 0,4

Câu 21: 
nH2 = 0,2375 —> nO(E) = 2nH2 = 0,475

Đốt E —> nCO2 = u và nH2O = v

mE = 12u + 2v + 0,475.16 = 17,45

Bảo toàn O: 2u + v = 0,475 + 0,875.2

—> u = 0,675; v = 0,875

—> nE = v – u = 0,2

Số C = nCO2/nE = 3,375

—> E gồm C3H8Ox (0,125) và C4H10Oy (0,075)

nO(E) = 0,125x + 0,075y = 0,475

—> 5x + 3y = 19

—> x = 2, y = 3 là nghiệm duy nhất

X là C3H6(OH)2 và Y là C4H7(OH)3

A. Sai, Y có 10H

B. Sai, X có 2 cấu tạo: CH2OH-CHOH-CH3 và CH2(CH2OH)2

C. Sai. Y có 4 cấu tạo

CH2OH-CHOH-CHOH-CH3

CH2OH-CH2-CHOH-CH2OH

CH2OH-C(CH3)(OH)-CH2OH

CH(CH2OH)3

D. Đúng

Câu 23: 
Đặt u, v là số mol este của phenol và este mạch hở.

nX = u + v = 0,3

nNaOH = 2u + v = 0,5

—> u = 0,2, v = 0,1

Y là anđehit CxH2xO (0,1 mol, do ancol kém bền chuyển thành)

CxH2xO + (1,5x – 0,5)O2 —> xCO2 + xH2O

nO2 = 0,1(1,5x – 0,5) = 0,4 —> x = 3

Y là C2H5CHO (0,1)

nH2O = u = 0,2, bảo toàn khối lượng:

mX + mNaOH = m muối + mY + mH2O

—> mX = 42,4 gam

Câu 24: 
C8H15O4N + NaOH —> NaOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COONa + Ancol

Các cấu tạo của C8H15O4N:

CH3-CH2-CH2-OOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH

(CH3)2CH-OOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH

HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COO-CH2-CH2-CH3

HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COO-CH(CH3)2

CH3-OOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COO-C2H5

C2H5-OOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COO-CH3
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Câu 25: 
Muối chứa:

(HOOC)tR-NH3+: 0,2 mol

Na+: 0,3 mol

K+: 0,4 mol

Cl-: 0,9 mol (Bảo toàn điện tích)

m muối = 0,2(R + 45t + 17) + 0,3.23 + 0,4.39 + 35,5.0,9 = 75,25

—> R + 45t = 87

—> t = 1; R = 42 là nghiệm duy nhất

X là NH2-C3H6-COOH

nX = 12,36/103 = 0,12

—> nH2O = 0,12.9/2 = 0,54

Câu 26: 
nX + nY = nHCl = (12,9 – 8,52)/36,5 = 0,12

nX = 1,5nY —> nX = 0,072 và nY = 0,048

—> mE = 0,072(14n + 17) + 0,048(14m + 47) = 8,52

—> 3n + 2m = 15

Với n ≥ 1 và m ≥ 2:

n = 1 và m = 6 —> mC6H12NO2Na = 7,344

n = 3 và m = 3 —> mC3H6NO2Na = 5,328

Câu 27: 
X, Y là hai hợp chất của lưu huỳnh, có cùng thành phần nguyên tố, tác dụng với nhau tạo khí —> X, Y là muối axit của axit mạnh và muối axit của axit yếu.

Kết hợp MX + MY = 224 —> X, Y là NaHSO3 và NaHSO4.

—> Z là Na2SO4, B là H2O —> Y là NaHSO4, X là NaHSO3

A là SO2, C là BaSO4

(a) Sai, hiệu ứng nhà kính chủ yếu do CO2, CH4 gây ra

(b) Đúng

(c) Đúng: NaHSO3 + Br2 + H2O —> NaHSO4 + HBr

(d) Sai, dung dịch Z trung tính, dung dịch Y làm quỳ hóa đỏ.

Câu 28: 
(a) Catot: Cu2+ + 2e —> Cu

(b) Không phản ứng

(c) Ag2S + O2 —> Ag + SO2

(d) Ba + H2O + CuSO4 —> BaSO4 + Cu(OH)2 + H2

(e) Cu + Fe2(SO4)3 dư —> CuSO4 + FeSO4

Câu 29: 
Số C = 3,875. Do hai ancol cùng C nên chúng phải ít nhất 2C —> X chứa HCOOC2H5 và ancol là C2H5OH và C2H4(OH)2

Ban đầu đặt a, b là số mol este đơn chức và 2 chức

—> a + b = 0,24

Bảo toàn O —> nO(X) = 2a + 4b = 0,58

—> a = 0,19 và b = 0,05

Do este 2 chức có 1 nối C=C nên các chất trong X là:

CnH2n-1COOC2H5 (x mol)

HCOOC2H5 (y mol)

CnH2n-1COO-CH2-CH2-OOCH (0,05 mol)

—> x + y = 0,19

nCO2 = x(n + 3) + 3y + 0,05(n + 4) = 0,93

nH2O = x(n + 2) + 3y + 0,05(n + 2) = 0,8

—> nCO2 – nH2O = x + 0,1 = 0,13

—> x = 0,03 —> y = 0,16

—> n = 2

Vậy este đơn chức lớn nhất là CH2=CH-COO-C2H5 (0,03 mol)

Bảo toàn khối lượng —> mX = 22,04

—> %CH2=CH-COO-C2H5 = 13,6%

Câu 30: 
(a) Đúng

(b) Đúng

(c) Sai, saccarozơ không tráng gương

(d) Đúng, sản phẩm là C5H11O5-COONH4 hay C6H15NO7

(e) Đúng, glucozơ khử Ag+ thành Ag.

Câu 31: 
Đặt x, y, z là số mol Cu, FeO và Fe2O3

Khi nMg = 0 thì b = 80a + 160y/2 + 160z = 48 (1)

Đoạn 1: Mg + Fe3+ —> Mg2+ + Fe2+

nMg = 0,15 —> nFe3+ = 0,3

Bảo toàn electron —> 2x = 2z – 0,3 (2)

Đoạn 2: Mg + Cu2+ —> Mg2+ + Cu

—> nCu = z = nMg đoạn 2 = 0,15

(2) —> x = 0: Đề sai

Câu 32: 
Quy đổi M thành M’ gồm HCOOH (0,35), C3H5(OH)3 (x), CH2 (y) và H2O (z)

mM = 0,35.46 + 92x + 14y + 18z = 24

nCO2 = 0,35 + 3x + y = 0,75

nH2O = 0,35 + 4x + y + z = 0,7

—> x = 0,1; y = 0,1; z = -0,15

nEste = -z/3 = 0,05 —> Các axit trong M’ phải có số mol lớn hơn 0,05.

—> Hai axit trong M’: HCOOH (0,25) và CH3COOH (0,1)

M gồm HCOOH (0,15), CH3COOH (0,05), C3H5(OH)3 (0,05), (HCOO)2(CH3COO)C3H5 (0,05)

—> A sai
Câu 33: 
Nếu X không phải muối amoni thì X phải có k = 2 (Vô lý) —> X cũng chứa muối amoni

Y không thể tạo ancol —> Ancol từ X tạo ra

—> Các sản phẩm đều có 2C

TH1:
X là CH3COO-NH3-CH2-COO-C2H5 (0,15 mol)

Y là (CH3COONH3)C2H4 (y mol)

Q gồm CH3COONa (2y + 0,15) và GlyNa (0,15)

m rắn = 82(2y + 0,15) + 97.0,15 = 35,05

—> y = 0,05

—> m = 33,45

TH2:
X là CH3COO-NH3-CH2-COO-C2H5 (0,15 mol)

Y là CH3-COO-NH3-CH2-COO-NH3-C2H5 (y mol)

Q gồm CH3COONa (y + 0,15) và GlyNa (y + 0,15)

m rắn = 82(y + 0,15) + 97(y + 0,15) = 35,05

… làm tương tự.

Câu 34: 
nC4H6O2 = nC2H4O2 —> Gộp thành C6H10O4

—> Coi như X chỉ có C6H10O4 (a) và C3H8O3 (b)

mX = 146a + 92b = 17,96

nBa(OH)2 = 0,48 và nBaCO3 = 0,3 —> nBa(HCO3)2 = 0,18

Bảo toàn C: nC = 6a + 3b = 0,3 + 0,18.2

—> a = 0,06 và b = 0,1

nNaOH = 0,15 —> Chất rắn gồm C6H8O4Na2 (0,06) và NaOH dư (0,03)

—> m rắn = 12,6

Câu 35: 
nNaOH = 0,6; nHCl = 0,2

Ancol gồm C3H5(OH)3 (u) và CnH2n+1OH (v)

—> nNaOH = 3u + v + 0,2 = 0,6

Đốt ancol —> nCO2 = 0,8; nH2O = 1

—> nAncol = u + v = 1 – 0,8

—> u = v = 0,1

nCO2 = 0,1.3 + 0,1n = 0,8 —> n = 5

Muối gồm C17H35COONa (0,3), RCOONa (0,1), NaCl (0,2)

Đốt muối —> mCO2 + mH2O = 334,8

—> nCO2 = nH2O = 5,4

Bảo toàn H —> 0,3.35 + 0,1HR = 5,4.2

—> HR = 3: CH3COONa

X là CH3COOC5H11 —> X có 14H

Câu 36: 
nCO2 = 1,8; nH2O = 1,6

nE = 0,6 —> nNa = 1 và nNaOH = 0,4

—> nCOOH = 0,4 và nOH = 0,6

Nếu Z đơn chức thì nZ = nOH = 0,6: Vô lý.

Số C không quá 4 và Z có 1C=C nên Z là:

CH2OH-CH=CH-CH2OH (0,3 mol)

—> nX + nY = 0,3

Phần CO2, H2O của X, Y là nCO2 = 0,6 và nH2O = 0,4

Nếu X đơn chức thì nX = nCOOH = 0,4: Vô lý

—> X là (COOH)2 (0,2) và Y là CH3CHO (0,1)

—> %X = 36,89%

Câu 37: 
Trong 1930 giây: nCu = nCl2 = a

—> m giảm = 64a + 71a = 2,7

—> a = 0,02

—> m = 64a = 1,28

ne trong 1930s = 2nCu = 0,04 (1)

Trong 7720 giây: nCu = 4a = 0,08; nCl2 = u và nO2 = v

m giảm = 0,08.64 + 71u + 32v = 9,15

Bảo toàn electron —> 0,08.2 = 2u + 4v

—> u = 0,05 và v = 0,015

Trong t giây: nCu = 5a = 0,1; nH2 = x; nCl2 = 0,05 và nO2 = y

m giảm = 0,1.64 + 2x + 0,05.71 + 32y = 11,11

Bảo toàn electron —> 0,1.2 + 2x = 0,05.2 + 4y

—> x = 0,02; y = 0,035

—> ne trong t giây = 0,1.2 + 2x = 0,24 (2)

(1)(2) —> 1930.0,24 = 0,04t

—> t = 11580s

Câu 38: 
Z gồm NO (0,1) và H2 (0,125)

Bảo toàn N —> nFe(NO3)2 = 0,025

Kết tủa gồm AgCl (1,18) và Ag (0,24) (Bấm hệ nAgNO3 và m↓ để tính số mol)

Đặt a, b, c, d là số mol Fe, Fe3O4, FeCl2, HCl

mX = 56a + 232b + 127c + 0,025.180 = 33,275 (1)

Bảo toàn Cl —> 2c + d = 1,18 (2)

nH+ = 2.4b + 4(0,1 + 0,02) + 0,125.2 = d (3)

Bảo toàn electron: 3a + b + c + 0,025 = 3(0,1 + 0,02) + 2.0,125 + 0,24 (4)

(1)(2)(3)(4) —> a = 0,25; b = 0,05; c = 0,025; d = 1,13

—> %Fe3O4 = 34,86%

Câu 39: 
nSO42- = nBaSO4 = 0,605 mol

nNH4+ = nNH3 = 0,025 mol

—> m kim loại trong X = 42,9 – 17(1,085 – 0,025) = 24,88

Đặt a, b là số mol O và CO2 trong X. Đặt x là số mol H2.

—> 16a + 44b = 31,12 – 24,88 = 6,24 (1)

nNO + nNO2 = 0,2 – b – x

Bảo toàn N: nKNO3 = nNO + nNO2 + nNH3

—> nKNO3 = 0,225 – b – x

Sau phản ứng với NaOH thu được phần dung dịch chứa K2SO4 và Na2SO4, bảo toàn điện tích:

1,085 + 0,225 – b – x = 0,605.2 (2)

Bảo toàn H: 2nH2SO4 = 4nNH4+ + 2nH2 + 2nH2O

—> nH2O = 0,555 – x

Bảo toàn khối lượng:

31,12 + 0,605.98 + 101(0,225 – b – x) = 24,88 + 39(0,225 – b – x) + 0,025.18 + 0,605.96 + 0,2.29,2 + 18(0,555 – x) (3)

Giải hệ (1)(2)(3):

a = 0,28

b = 0,04

x = 0,06

m = 24,88 + 39(0,225 – b – x) + 0,025.18 + 0,605.96 = 88,285 —> Nhận định a) sai

nKNO3 = 0,225 – b – x = 0,125 —> Nhận định b) sai

%FeCO3 = 0,04.116/31,12 = 14,91% —> Nhận định c) sai

nO = 4nFe3O4 + nFeCO3 —> nFe3O4 = 0,06 —> Nhận định d) sai

—> Chọn D
Câu 40: 
G + 4NaOH —> 2X + Y + 2Z

G có k = 4 đều nằm trong 4COO nên các gốc hiđrocacbon đều no.

Do X, Z cùng C và ít nhất 2C nên X, Z đều có 2C và Y có 3C

Vôi tôi xút X, Y thu cùng sản phẩm T nên X đơn chức, Y hai chức

G là CH3COO-CH2-CH2-OOC-CH2-COO-CH2-CH2-OOC-CH3

X là CH3COONa; Y là CH2(COONa)2; T là CH4

Z là C2H4(OH)2

(1) Sai, G đa chức

(2) Đúng: CH3COONa (0,2) và CH2(COONa)2 (0,1) —> m muối = 31,2

(3) Đúng

(4) Sai

(5) Đúng, thu được CH3COOH và CH2(COOH)2

ĐỀ CHÍNH THỨC
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